
 

CHÚA NHẬT TUẦN IV MÙA VỌNG (ngày 24 tháng 12 năm 2023) 

 

Ngày 24 Tháng 12 = VỌNG LỄ GIÁNG SINH = Thánh Lễ Ban Sáng 

2Sm 7,1-5.8b-12.14a.16 - Lc 1,67-79 

 
67 Hồi ấy, ông Zacaria, cha của Gioan, được đầy Thánh Thần, liền nói tiên tri rằng: 68 

“Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Israel đã viếng thăm cứu chuộc dân Người.” (Lc 

1,67-68) 

 

Bài Suy Gẫm số 3. Điểm 3: Chỉ Duy Thiên Chúa Mới Dẫn Đưa Loài Người Đến Ơn 

Cứu Độ. 

Thánh Zacaria, cha của Gioan Tẩy Giả, trong bài thánh ca ngày con ông chào đời, nói 

rằng lý do Gioan phải đi trước Chúa Giêsu Kitô, là “để dọn đường cho Người, bảo cho 

dân Chúa biết Người sẽ cứu độ” (Lc 1,76-77). Nhưng sự hiểu biết này chưa đủ; chính 

Thiên Chúa, qua Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta, phải chỉ cho chúng ta đường lối phải 

theo và truyền cảm để chúng ta đi theo bước chân của Con Một Người, mặc dù “chúng ta 

rên siết trong cuộc sống này dưới sức nặng của thân xác mà chúng ta không muốn cởi 

bỏ” (2Cr 5,4). Chính Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta kiểu đó, và “đã ban cho chúng ta 

Thánh Thần của Người làm bảo chứng” (Ep 1,14). Như thế, duy chỉ Thiên Chúa mới tạo 

cho chúng ta con đường thẳng về trời, ngõ hầu chúng ta có thể đến đó một cách chắc 

chắn. Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu Kitô Con Thiên Chúa đã trở nên nguồn sản sinh ơn 

cứu độ vĩnh cửu. 

Vị Ngôn Sứ nói: “Chúa thương cứu độ” (Tv 37[36],39), thì Chúa cũng ban cho sự hoàn 

thiện. Vì như thánh Giacôbê viết: “Mọi ơn lành và mọi phúc lộc hoàn hảo đều do từ trên, 

đều tuôn xuống từ Cha là Đấng dựng nên muôn tinh tú” (Gc 1,17). 

Vậy hãy nài xin Thiên Chúa dẫn dắt Anh [Chị] Em trên con đường về quê trời, theo lối 

đi mà chính Người đã vạch ra cho Anh [Chị] Em; xin Người giúp Anh [Chị] Em đạt tới 

sự hoàn hảo của bậc sống Anh [Chị] Em đã chọn, bởi chính Người đã cất nhắc Anh [Chị] 

Em vào đó; do vậy, Người đã và vẫn còn mong muốn Anh [Chị] Em đi theo con đường ấy 

và dùng những phương tiện để tự thánh hoá. 

 

 

Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh – Thánh Lễ Ban Đêm 

Is 9,1-6 - Tt 2,11-14 - Lc 2,1-14 

 
6 Khi hai người đang ở đó, thì bà Maria đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa. 7 Bà sinh con 

trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được 

chỗ trong nhà trọ. (Lc 2,6-7) 

 

Bài Suy Gẫm số 85. Điểm 2: Chúa Giêsu Đến Thế Gian Trong Một Chuồng Bò. 



 

Ở Bêlem, chẳng có ai cho Đức Trinh Nữ Rất Thánh, Mẹ Chúa Giêsu, một chỗ trong nhà 

trọ, nên Mẹ phải tìm đến một chuồng gia súc; và khi đang ở đó thì bà Maria đã tới ngày 

mãn nguyệt khai hoa. Bà “sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng 

cỏ” (Lc 2,7). 

Anh [Chị] Em thường rước Chúa Giêsu vào lòng Anh [Chị] Em, nhưng chẳng phải 

Người vào đó như vào một chuồng gia súc, nơi mà Người chỉ thấy nhơ nhớp hôi hám, bởi 

Anh [Chị] Em đem lòng mến chuộng thứ khác sao? Nếu Anh [Chị] Em xem Người như là 

Đấng Cứu Độ và Chuộc tội, thì có danh dự nào mà Anh [Chị] Em không dành cho 

Người? Anh [Chị] Em có chú tâm vào sự hiện diện chí thánh của Người, có xem Người là 

Thiên Chúa, có tiếp chuyện với Người không? Rồi Anh [Chị] Em có xem Người như một 

con người, bằng cách suy niệm về những đau khổ và cuộc Thương Khó của Người 

không? 

Để xem liệu việc Chúa Giêsu đến và muốn ở lại trong Anh [Chị] Em, có mang lại lợi ích 

nào không, Anh [Chị] Em hãy chú ý xem mình có giữ gìn ý tứ, có hồi tâm và sốt sắng hơn 

các dịp khác không? Trong những ngày được ‘rước lễ’, Anh [Chị] Em có giữ mình cách 

đặc biệt hơn, để không bị nóng tính hoặc có những hành vi không đúng mực chăng? Nếu 

Anh [Chị] Em muốn sự giáng lâm của Chúa Giêsu Kitô trong Anh [Chị] Em mang lại lợi 

ích, Anh [Chị] Em phải để Người làm chủ tâm hồn Anh [Chị] Em, và Anh [Chị] Em phải 

ngoan ngoãn tuân theo những gì Người đòi hỏi nơi Anh [Chị] Em, và hãy thường nói với 

tiên tri Samuel: “Xin Ngài phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe” (1Sm 3,10) và với vua 

Đavít: “Tôi lắng nghe điều Thiên Chúa phán”(Tv 85[84],9). 

 

 

 

Ngày 25/12/2023 

Ngày 25 Tháng 12 

Lễ CHÚA GIÁNG SINH = Thánh Lễ Ban Ngày 

Is 52,7-10 - Dt 1,1-6 - Ga 1,1-18 

 
14 Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy 

vinh quang của Người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người, là Con Một đầy tràn ân 

sủng và sự thật. (Ga 1,14) 

 

Bài Suy Gẫm số 86. Điểm 1: Chúa Giêsu Muốn Sinh Ra Trong Sự Nghèo Nàn. 

Hôm nay Chúa Giêsu sinh ra trong sự nghèo túng, trong một chuồng gia súc. Đức Trinh 

Nữ đã hạ sinh Người ở một nơi không có tiện nghi và không có ai trợ giúp, ở một nơi mà 

Mẹ không có chỗ nào khác để đặt bé sơ sinh, ngoài một chiếc máng cỏ (Lc 2,7). Hãy xem 

cung điện và long sàng của Đấng Cứu Chuộc Giêsu, khi Người giáng thế! Người tá túc 

như thế đấy, giữa đêm khuya, vào mùa đông khắc nghiệt; Người túng quẫn đến thế mà 

chẳng có ai cất công đỡ đần. 



 

Cảnh khó nghèo mà Chúa Giêsu tỏ bày cách siêu phàm trong ngày giáng sinh, phải thúc 

giục chúng ta hết lòng mộ mến nhân đức đó; bởi chính vì muốn chúng ta yêu mến nó, nên 

Người mới sinh ra trong điều kiện tồi tệ như vậy. Chúng ta đừng lấy làm ngạc nhiên khi 

bị thiếu một vài thứ, dẫu là những thứ cần thiết, bởi Chúa Giêsu sơ sinh đã thiếu thốn đủ 

điều. Chúng ta cũng phải sinh ra trong đời sống thiêng liêng như vậy, tức là trần trụi và 

thiếu thốn mọi sự; và vì Con Thiên Chúa đã muốn khoác lấy nhân tính đầy hạn chế như 

vậy, Người cũng muốn chúng ta mặc lấy tâm tình đó, để Người có thể chiếm hữu trọn vẹn 

trái tim chúng ta. 

 

 

 

Ngày 26/12/2023 

Lễ Thánh Stêphanô, Tử Đạo Tiên Khởi 

Cv 6,8-10; 7,54-60 - Mt 10,17-22 

 
8 Thời đó, ông Stêphanô được đầy ân sủng và quyền năng, đã làm những điềm thiêng dấu 

lạ lớn lao trong dân. (Cv 6,8) 

 

Bài Suy Gẫm số 87. Điểm 2: Thánh Stêphanô Nhiệt Thành Truyền Bá Niềm Tin. 

Thánh Stêphanô không chỉ hài lòng vì được tràn đầy lòng tin: ngài còn muốn chia sẻ sự 

viên mãn ấy cho những người đồng hương, bằng cách rao giảng tôn giáo mới, và qua lời 

chứng của Kinh Thánh, giới thiệu Chúa Giêsu Kitô mà họ chưa biết, là Đấng đã đến để 

cho họ phương tiện cứu rỗi và đã chết cho họ; thậm chí ngài còn làm cho họ cảm nhận 

rằng chính họ, vì lòng thù hận và ghen ghét những việc tốt mà Đấng ấy đã thực hiện, đã 

“phản bội và sát hại Đấng ấy” (Cv 7,52). Nhưng những người Do Thái này, theo lời 

thánh Stêphanô nói, là “những người cứng đầu cứng cổ, lòng và tai không cắt bì” (Cv 

7,51), đã cho thấy điều mà thánh Phaolô nói: “Không phải mọi người đều đã vâng theo 

Tin Mừng” (Rm 10,16) và lời của ngôn sứ Isaia: “Điều chúng ta đã nghe, ai mà tin 

được?” (Is 53,1), là rất ứng nghiệm. 

Anh [Chị] Em đã được Thiên Chúa tuyển chọn để thông tri và loan báo Chúa Giêsu 

Kitô. Thế thì Anh [Chị] Em hãy ngưỡng mộ lòng nhân hậu của Thiên Chúa đối với Anh 

[Chị] Em, miễn là Anh [Chị] Em phải bền đỗ trong ơn gọi mà Thiên Chúa đã cất nhắc 

Anh [Chị] Em. Vậy, theo gương thánh Stêphanô, Anh [Chị] Em hãy giảng cho những kẻ 

mà Anh [Chị] Em giáo huấn biết Chúa Giêsu Kitô; hãy dạy họ những qui luật của lối 

sống Kitô giáo, và những phương thế mà họ phải dùng để được cứu rỗi. Thiên Chúa nhắm 

chính mục tiêu đó khi Người giao cho Anh [Chị] Em thừa tác vụ mà Anh [Chị] Em đang 

thực thi. Anh [Chị] Em chớ lơ là tỏ ra bất xứng. 

 

 

 

Ngày 27/12/2023 



 

Lễ Thánh Gioan, Tông Đồ, Tác Giả Sách Tin Mừng 

1Ga 1,1-4 - Ga 20,2-8 

 
8 Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. (Ga 

20,8) 

 

Bài Suy Gẫm số 88. Điểm 2: Thánh Gioan Yêu Mến Chúa Giêsu. 

Nếu thánh Gioan được Chúa Giêsu thương yêu nhiều như vậy, thì bản thân ngài cũng rất 

yêu mến Người: dấu chứng thứ nhất ngài cho Người thấy, đó là ngài đã “bỏ thuyền, bỏ 

cha lại mà theo Người” (Mt 4,22). Nếu thánh Gioan được Chúa Giêsu “đưa đi riêng ra 

một chỗ, tới một ngọn núi cao, rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông” (Mt 

17,1-2), thì ngài cũng đi với Người lên núi Sọ – nơi mà Người bị nguyền rủa thậm tệ, – 

trong khi tất cả “các môn đệ bỏ Người mà chạy trốn hết” (Mt 26,56). Vậy Gioan là tông 

đồ duy nhất đã theo Người cho tới khi Người lìa đời, và muốn chứng kiến những nỗi 

thống khổ của Người cho đến cùng. Ngài còn là một trong hai người đầu tiên đến ngôi mồ 

chôn Chúa Giêsu Kitô, để xác minh rằng Chúa đã sống lại thật (Ga 20,4), hầu có thể báo 

tin cho những người khác. Đó là những điều mà tình yêu tha thiết đã khiến thánh Gioan 

thực hiện, để đáp trả tình yêu của Chúa Giêsu dành cho ngài. 

Anh [Chị] Em hãy năng nghĩ rằng Chúa Giêsu đã hoàn toàn hiến mình cho chúng ta và 

vì chúng ta, thì cũng vậy, chúng ta phải tận hiến đời chúng ta cho Người, làm mọi sự vì 

Chúa và không tìm tư lợi nào hết; mối quan tâm của chúng ta phải là xa lìa mọi sự, để chỉ 

gắn bó với một mình Thiên Chúa mà thôi; bởi không gì có thể sánh với Người, và duy chỉ 

mình Người là Đấng mà chúng ta có thể an toàn phó thác trái tim mình. 

 

 

 

Ngày 28/12/2023 

Lễ Các Thánh Anh Hài, Tử Đạo 

1Ga 1,5 – 2,2 - Mt 2,13-18 

 
16 Bấy giờ vua Hêrôđê thấy mình bị các nhà chiêm tinh đánh lừa, thì đùng đùng nổi giận, 

nên sai người đi giết tất cả các con trẻ ở Bêlem và toàn vùng lân cận, từ hai tuổi trở 

xuống, tính theo ngày tháng ông đã hỏi cặn kẽ các nhà chiêm tinh. (Mt 2,16) 

 

Bài Suy Gẫm số 89. Điểm 2: Các Thánh Anh Hài Nhận Vòng Nguyệt Quế Tử Đạo. 

Các cháu bé thánh này đã chết vì đạo, do bàn tay tàn ác của một quân vương; ông đã 

nghe ba nhà hiền sĩ nói về việc một đấng Messia sinh ra; ông đã sợ rằng một trong các 

cháu bé nói trên sẽ cướp đi ngai vàng của ông; như thế ông tạo cho các cháu cuộc sống 

vĩnh cửu trên thiên đàng, ngay khi các cháu có mặt trên đời. Thánh Augustinô nói: ‘Khi tỏ 

sự thù hằn bằng cách giết chết các cháu, nhà vua đã dành cho các cháu điều tốt hơn tất cả 

lòng mến yêu, hơn tất cả ân huệ ngài có thể ban tặng các cháu trên đời’. Các trẻ thánh đã 



 

làm chứng về đạo thánh và về thiên tính của Chúa Giêsu Kitô, không phải bằng lời nói, 

nhưng bằng cách mất mạng vì Người. 

Không được diễm phúc hay có cơ hội chịu tử đạo vì đức tin, Anh [Chị] Em hãy tuẫn đạo 

vì lòng mến Thiên Chúa, qua việc hãm mình. Thánh Grêgôriô nói: ‘Đời sống của một 

người Kitô hữu phải là một cuộc tử đạo liên tục, bởi người ấy mang tính cách Kitô hữu 

chỉ là để trở nên phù hợp với Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã chịu đau khổ suốt đời’. Đôi khi 

lối tử đạo này còn cam go hơn là đổ máu đào, vì nó kéo dài vô cùng và khó cho chúng ta 

đương đầu hơn. Vậy Anh [Chị] Em hãy khích lệ mình tử đạo kiểu ấy, noi gương của các 

thánh và nhất là gương của Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã dành cả cuộc đời để chịu đau đớn 

vì yêu thương chúng ta. 

 

 

 

Ngày 29/12/2023 

Ngày 29 Tháng 12 

1Ga 2,3-11 - Lc 2,22-35 

 
22 Khi đã đủ thời gian, đến ngày các ngài phải được thanh tẩy theo luật Môsê, bà Maria 

và ông Giuse đem con lên Giêrusalem, để tiến dâng cho Chúa, 23 như đã chép trong Luật 

Chúa rằng: “Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa”. 24 Ông 

bà cũng lên để dâng của lễ theo Luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ 

câu non. (Lc 2,22-24) 

 

Bài Suy Gẫm số 104. Điểm 1: Sự Vâng Lời Và Khiêm Nhường Của Đức Maria 

Trong Mầu Nhiệm Này. 

Đúng thời gian luật định, Đức Trinh Nữ đã lên Đền Thờ để chịu thanh tẩy. Mẹ tuân giữ 

luật này và không muốn được hưởng sự miễn trừ, dù rằng Mẹ không bị buộc làm như 

vậy, bởi lẽ Mẹ là thân mẫu của Con Thiên Chúa, đã thụ thai và sinh người Con ấy mà vẫn 

đồng trinh. 

Anh [Chị] Em hãy chiêm ngưỡng sự khiêm nhường của Mẹ Maria trong mầu nhiệm này. 

Bề ngoài, Mẹ có vẻ như một người phụ nữ bình thường, mặc dù Mẹ vượt xa tất cả các bà 

mẹ khác, với hai tư cách, là trinh nữ và là Mẹ Thiên Chúa. 

Anh [Chị] Em hãy học theo gương Mẹ: đừng muốn có bất cứ điều gì khác biệt so với 

người khác, không xin, cũng không muốn được miễn trừ trong việc thực thi luật Dòng. 

Anh [Chị] Em càng trung thành và giữ luật càng chính xác bao nhiêu, thì Thiên Chúa sẽ 

càng đổ tràn hồng ân của Người xuống trên Anh [Chị] Em bấy nhiêu, và hơn nữa, Người 

sẽ ban cho Anh [Chị] Em sự hứng thú trong ơn gọi của mình. 

 

 

 



 

Ngày 30/12/2023 

Ngày 30 Tháng 12 

1Ga 2,12-17 - Lc 2,36-40 

 
39 Khi hai ông bà đã hoàn tất mọi việc như Luật Chúa truyền, thì trở về thành của mình là 

Nadarét, miền Galilê. 40 Còn Hài Nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn 

ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa. (Lc 2,39-40) 

 

Bài Suy Gẫm số 104. Điểm 2: Đức Mẹ Dâng Chúa Giêsu Cho Thiên Chúa Cha. 

Trong khi cử hành nghi thức thanh tẩy để chu toàn hết mọi ràng buộc của luật lệ, Đức 

Trinh Nữ cũng đã dâng cho Thiên Chúa người Con đầu lòng của Mẹ. Chúa Cha hằng hữu, 

vì muốn người Con yêu dấu này một ngày kia sẽ bị sát tế trên thập giá để đền thay tội lỗi 

chúng ta, nên đã đặt Người, trong khoảng một thời gian, dưới quyền của Mẹ Người, sau 

khi Bà đã dâng của lễ để chuộc Người theo luật định. Như vậy, trong nghi thức này, tuy 

Đức Thánh Nữ Đồng Trinh đã dâng cho Thiên Chúa của lễ bên ngoài, thì người Con 

Thiên Chúa đã tự hiến cho Cha mình một của lễ chỉ mới là bên trong: Chúa Giêsu còn đợi 

lúc tự dâng mình cách công khai trên cây Thánh giá, để cho mọi người mục kích. 

Anh [Chị] Em là người đã dâng mình cho Thiên Chúa khi rời bỏ thế gian: vậy khi đó, 

Anh [Chị] Em có còn giữ lại điều gì cho chính mình không? Anh [Chị] Em có hoàn toàn 

trao hết tất cả cho Người và đã không hề rút lại của lễ đã được dâng cho Thiên Chúa lúc 

ấy không? Anh [Chị] Em không được tự mãn với việc đã có một lần thực hiện sự dâng 

hiến cho Người, nhưng Anh [Chị] Em phải lập lại sự dâng hiến ấy hằng ngày, và thánh 

hiến mọi hành động của Anh [Chị] Em cho Người, bằng cách chỉ thực hiện chúng cho 

Người mà thôi. 

 

 

 

Ngày 31/12/2023 

Lễ Thánh Gia Thất Năm B 

St 15,1-6; 21,1-3 - Dt 11, 8.11-12.17-19 - Lc 2,22-40 

 
27 Được Thần Khí thúc đẩy, ông Simêôn lên Đền Thờ. Vào lúc cha mẹ Hài Nhi Giêsu đem 

con tới để làm điều người ta quen làm theo luật dạy, 28 thì ông ẵm lấy Hài Nhi trên tay, và 

chúc tụng Thiên Chúa. (Lc 2,27-28) 

 

Bài Suy Gẫm số 104. Điểm 3: Cụ Simêôn Tôn Vinh Chúa Giêsu Và Mẹ Maria. 

Thiên Chúa cho thấy Người đã chấp nhận lễ vật tự dâng hiến mà Chúa Giêsu vừa thực 

hiện trong mầu nhiệm này, cùng với sự khiêm nhường nơi Đức Trinh Nữ Maria; Người 

đã thúc đẩy cụ Simêôn sùng đạo lớn tiếng tuyên bố những điều cao trọng về Chúa Giêsu, 

nói rằng “Cháu bé này là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Israel 

Dân Ngài” (Lc 2,32) và cụ chúc cho Bà Mẹ được mọi phúc lành. 



 

Ôi, phúc thay khi hiến mình cho Thiên Chúa! Người ân thưởng ngay tại đời này, và đổ 

xuống tâm hồn đã thánh hiến cho Người đầy tràn niềm an ủi có thể cảm nghiệm ngay. 

Người sẽ làm cho những ai vui vẻ chịu sự nhục nhã, được người ta mến chuộng và tôn 

vinh. Anh [Chị] Em càng dâng tặng nhiều cho Thiên Chúa, thì Người sẽ càng ban điều tốt 

lành cho Anh [Chị] Em bấy nhiêu; Anh [Chị] Em càng bị người đời khinh miệt bao nhiêu, 

thì Anh [Chị] Em sẽ càng trở nên cao trọng trước mặt Thiên Chúa bấy nhiêu. 

 


